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Câu 81: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán vị gen. Tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tỉ lệ % của 2 loại giao tử nào sau đây?

A. AB và ab.
B. Ab và aB.
C. Ab và ab.
D. AB và aB.

Hướng dẫn:
Tần số HVG được tính bằng tổng tỉ lệ giao tử có HVG.

Câu 82: Để tăng năng suất cây trồng thông qua điều khiển quang hợp, cần chú trọng bao nhiêu biện pháp sau đây? 

I. Bón phân, tưới nước hợp lí, thực hiện kĩ thuật giúp cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời 1 cách hiệu quả.

II. Thực hiện các biện pháp kĩ thuật giúp cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách hiệu quả.

III. Tuyển chọn và tạo ra các giống cây có cường độ quang hợp cao.

IV. Tuyển chọn giống cây có sản phẩm quang hợp phân bố vào các bộ phận có giá trị kinh tế tỉ lệ cao.

A. 1.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 83: Phép lai: 
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 XDXd × 
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 XDY, cho đời con có tối đa bao nhiêu kiểu gen?

A. 40.
B. 30.
C. 16.
D. 27.

Hướng dẫn:
 Vì 
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 XDY = (
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)(XDXd ×  XDY)  

Cặp gen 
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 sinh ra đời con có tối đa 10 kiểu gen (nếu có hoán vị gen ở cả hai giới tính).

Cặp gen XDXd ×  XDY sinh ra đời con có 4 kiểu gen.

( Số kiểu gen = 10×4 = 40.

Câu 84: Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng NST trong tế bào?

A. Đột biến đảo đoạn NST.
B. Đột biến thể một.
C. Đột biến tam bội.
D. Đột biến tứ bội.
Câu 85: Ở phương pháp nhân bản vô tính, cừu cho nhân có kiểu gen AA; cừu cho trứng có kiểu gen aa; cừu mang thai có kiểu gen Aa thì cừu sinh ra có kiểu gen là

A. AA
B. Aa
C. aa
D. AAa

Hướng dẫn:
Vì kiểu gen do nhân tế bào quyết định, cho nên cừu cho nhân có kiểu gen như thế nào thì cừu sinh ra cũng có kiểu gen như vậy.

Câu 86: Sử dụng huyết áp kế để đo huyết áp. Khi kim đồng hồ chỉ ở khoảng nào thì dừng bơm khí vào bao cao su của huyết áp kế?

A. 90 – 120mmHg.
B. 160 – 180mmHg.
C. 70 – 110mmHg.
D. 180 – 210mmHg.

Câu 87: Trong quần xã, mối quan hệ nào sau đây là quan hệ đối kháng giữa các loài?

A. Cộng sinh.
B. Ức chế cảm nhiễm.
C. Hội sinh.
D. Hợp tác.

Câu 88: Theo Moocgan, ở ruồi giấm đực thì alen quy định thân xám và alen quy định kiểu hình nào sau đây sẽ phân li cùng nhau về các giao tử trong quá trình giảm phân? 

A. Mắt trắng.
B. Mắt đỏ.
C. Cánh dài.
D. Thân đen.

Hướng dẫn:
Vì ở ruồi giấm, gen quy định màu sắc cánh và gen quy định kích thước cánh cùng nằm trên 1 NST, di truyền cùng nhau.

Câu 89: Loại đột biến nào sau đây làm cho 2 alen của cùng 1 gen cùng nằm trên 1 NST, tạo điều kiện làm phát sinh đột biến gen để hình thành gen mới?

A. Mất đoạn NST.
B. Lặp đoạn NST.
C. Đảo đoạn NST.
D. Chuyển đoạn NST.

Câu 90: Có 2 tế bào sinh giao tử ở loài thú có kiểu gen AaBbXDY giảm phân bình thường tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử? 
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Hướng dẫn:
Vì ở thú, XY là con đực. Có 2 tế bào sinh dục đực thì sẽ có tối đa 4 loài giao tử.

Câu 91: Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

I. Hạn chế sừ dụng và xả thải túi nilon ra môi trường.

II. Tăng cường sử dụng các nguồn tài nguyên không tái sinh.

III.  Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.

IV. Chống xói mòn và chống xâm nhập mặn cho đất.

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 92: Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc sinh vật sản xuất?

A. Nấm.
B. Vi khuẩn hoại sinh.
C. Thực vật.
D. Động vật.

Câu 93: Nucleotit loại timin cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

A. tARN.
B. mARN.
C. ADN.
D. rARN.

Câu 94: Thành tựu nào sau đây là của công nghệ gen?

A. Chuột nhắt mang gen chuột cống.
B. Dâu tằm tam bội.

C. Cừu Đônli.
D. Lợn có ưu thế lai cao.

Câu 95: Cơ quan nào sau đây của cơ thể người tương đồng với chi trước của mèo?

A. Phổi.
B. Mắt.
C. Tim.
D. Cánh tay.
Câu 96: Nhà khoa học nào sau đây phát hiện ra quy luật di truyền phân li?

A. Moocgan.
B. Dacuyn.
C. Menden.
D. Môno và Jacop.

Câu 97: Trong tế bào động vật, gen nằm ở vị trí nào sau đây thường không được phân chia đồng đều khi phân bào?



A. Lục lạp.
B. Ti thể.
C. NST thường.
D. NST giới tính X ở cơ thể XX.

Hướng dẫn:
Gen nằm ở tế bào chất (ở ti thể, lục lạp) thì phân chia không đều. Vì động vật thì tế bào chất không có lục lạp mà chỉ có ti thể.

Câu 98: Đặc điểm nào sau đây của mã di truyền là chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới?

A. Thoái hóa.
B. phổ biến.
C. đặc hiệu.
D. đặc trưng.

Câu 99: Xét 3 cặp gen, trong đó 2 cặp gen Aa và Bb cùng nằm trên 1 cặp NST thường, cặp gen Dd nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Cách viết kiểu gen nào sau đây là đúng?

A. 
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XDXd.
B. AaBbXDXd.
C. 
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AD

 XBXb.
D. 
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aa

 XDXd.

Câu 100: Nếu mật độ cá thể của quần thể động vật tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể thì thường dẫn đến những chỉ số nào sau đây sẽ tăng lên?

A. Mức sinh sản, tuổi sinh thái, sức sống của con non.

B. Cạnh tranh cùng loài, tuổi sinh thái.

C. Mức sinh sản, mức xuất cư, tuổi sinh lí.

D. Mức tử vong, cạnh tranh cùng loài.

Câu 101: Một bộ ba chỉ mã hóa 1 axit amin, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính

A. phổ biến.
B. thoái hóa.
C. đặc hiệu.
D. bảo thủ.

Câu 102: Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các quần thể của cùng một loài thường có kích thước giống nhau.
B. Tỉ lệ nhóm tuổi thường xuyên ôn định, không thay đổi theo điều kiện môi trường.
C. Tỉ lệ giới tính thay đổi tùy thuộc vào từng loài, từng thời gian và điều kiện của môi trường sống.
D. Mật độ cá thể của quần thể thường được duy trì định, không thay đổi theo điều kiện của môi trường.
Câu 103: Nếu các cá thể tự thụ phấn thì quần thể nào sau đây có cấu trúc di truyền được duy trì ổn định qua các thế hệ? 

A. 0,86BB : 0,14bb.
B. 0,25BB : 0,5Bb : 0,25bb.

C. 100%Bb.
D. 0,5BB : 0,5Bb.

Hướng dẫn:
Vì quần thể tự thụ phấn ở quần thể nào có kiểu gen Aa = 0 thì sẽ không làm thay đổi tần số kiểu gen (tỉ lệ kiểu gen).

Câu 104: Khi nói về sự di truyền của các gen ở các loài chim, phát biểu nào sau đây sai?

A. Hai gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
B. Các gen trong ti thể không tồn tại thành từng cặp alen và phân chia không đều cho các tế bào con trong phân bào.
C. Các gen lặn ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X thường biểu hiện kiểu hình ở giới đực nhiều hơn giới cái.
D. Các gen ở vùng không tương đồng trên NST giới tính Y chỉ biểu hiện kiểu hình ở giới cái.
Câu 105: Cây hạt trần phát sinh ở đại nào sau đây?

A. Đại Cổ sinh.
B. Đại Nguyên sinh.
C. Đại Trung Sinh.
D. Đại Thái cổ.

Câu 106: Loại tia sáng nào sau đây kích thích quang hợp tổng hợp gluxit?

A. Tia xanh tím.
B. Tia đỏ.
C. Tia xanh lục.
D. Tia vàng.

Câu 107: Một lưới thức ăn trong một hệ sinh thái đồng cỏ được mô tả như sau: Cỏ ba lá và cỏ giáp là thức ăn của bò, dê, sâu ăn lá. Loài rận kí sinh ở bò; loài báo và loài hổ cùng ăn bò và ăn dê. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Giả sử không nuôi dê thì số lượng sâu ăn lá có thể sẽ tăng lên vì có nguồn dinh dưỡng dồi dào hơn.

II. Giả sử loài báo bị tuyệt diệt thì cũng không ảnh hưởng gì đến loài sâu ăn lá.

III. Nếu loài bò bị loại khỏi hệ sinh thái thì hệ này sẽ bị mất đi 6 chuỗi thức ăn.

IV. Giả sử loài cỏ ba lá bị con người loại bỏ thì chắc chắn sẽ làm giảm số lượng của loài dê. 

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Hướng dẫn:
II sai. Vì các loài trong một hệ sinh thái thì có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp lên nhau.

IV sai. Vì khi cỏ ba lá bị loại bỏ thì cỏ giáp sẽ phát triển ưu thế. Do đó, chưa hẳn đã làm giảm số lượng dê.
Câu 108: Một loài thực vật, hình dạng quả có 3 kiểu trạng thái là quả tròn, quả dẹt và quả dài. Cho cây quả dẹt (P) giao phấn với cây đồng hợp lặn, thu được Fa có 25% số cây quả dẹt : 50% số cây quả tròn : 25% số cây quả dài. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cho 2 cây thuộc loài này giao phấn với nhau, có thể thu được đời con có tỉ lệ 3 cây quả dẹt : 1 cây quả dài.
B. Cho 2 cây có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau, có thể thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 4:3:1.
C. Cho 2 cây có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau, có thể thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:1.
D. Cho 2 cây có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau, có thể thu được đời con chỉ có 1 loại kiểu hình.
Hướng dẫn:
Đời Fa có 25% số cây quả dẹt : 50% số cây quả tròn : 25% số cây quả dài. Suy ra, tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.

Quy ước: 

A-B- quy định quả dẹt

A-bb hoặc aaB- quy định quả tròn

Aabb quy định quả dài.

A sai. Vì 2 cặp gen này phân li độc lập với nhau, cho nên không thể có phép lai nào có thể sinh ra đời con có tỉ lệ 3 cây quả dẹt (3A-B-): 1 cây quả dài (1aabb).

B đúng. Vì nếu bố mẹ có kiểu gen AaBb × Aabb thì đời con có tỉ lệ 4 cây quả tròn : 3 cây quả dẹt : 1 cây quả dài.

C đúng. Vì nếu bố mẹ có kiểu gen AABb × aabb thì đời con có tỉ lệ 1 cây quả dẹt : 1 cây quả tròn.

D đúng. Vì nếu bố mẹ có kiểu gen AABB × Aabb thì đời con chỉ có 1 loại kiểu hình.

Câu 109: Gen M mã hóa enzim chuyển hóa chất P thành chất Q. Trong vùng mã hóa của gen M, xét 1 đoạn N mã hóa 10 axit amin có trình tự như sau:

Mạch 1: 3’TGG  XAA  XGG  XXT XXX  XXT  GXX  AXT XGG  XXT5’.

Mạch 2: 5’AXX  GTT  GXX  GGA GGG  GGA  XGG  TGA GXX  GGA3’.

Cho biết nối đoạn N trong vùng mã hóa của gen M là đoạn trình tự mã hóa 80 aa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có thể mạch 1 là mạch mang mã gốc.

II. Nếu gen M bị đột biến thay thế 1 cặp nucleotit ở đoạn N thành alen m và chuỗi polipeptit do alen m mã hóa ngắn hơn so với chuỗi polipeptit do gen M mã hóa thì đây là đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp X-G.

III. Nếu gen M bị đột biến thêm 1 cặp G-X vào đoạn Z thành alen m thì chuỗi polipeptit do alen m mã hóa có thể sẽ có cấu trúc và chức năng bị thay đổi so với chuỗi polipeptit do gen M mã hóa.

IV. Nếu gen M bị đột biến thay thế 1 cặp T-A bằng 1 cặp X-G ở đoạn Z thành alen m thì chuỗi polipetit do alen m mã hóa và chuỗi polipeptit do gen M mã hóa có số axit amin bằng nhau. 

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn:
I sai. Vì ở mạch 1, có triplet 3’AXT5’ ở vị trí triplet thứ 8 là triplet quy định 5’UGA3’ (côđon kết thúc). Do đó, nếu mạch 1 là mạch gốc thì đoạn gen trên chỉ mã hóa 7 axit amin chứ không phải là 10 axit amin. Do đó, chắc chắn mạch 1 không thể là mạch gốc. ( Mạch 2 là mạch gốc

II đúng. Vì nếu chuỗi polipeptit do alen m mã hóa ngắn hơn so với chuỗi polipeptit do gen B mã hóa thì đột biến đã xuất hiện côđon kết thúc dịch mã. Có 3 triplet quy định côđon kết thúc dịch mã, đó là 3’ATT5’; 3’ATX5’; 3’AXT5’. Trên mạch gốc của gen (mạch 2), có 1 triplet có thể trở thành triplet quy định côđon kết thúc, đó là 3’AGT5’. Vì vậy, 3’AGT5’ biến thành 3’AXT5’ nếu xảy ra đột biến thay cặp G-X thành cặp X-G.
III đúng. Vì đột biến thêm 1 cặp nucleotit sẽ làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí đột biến cho đến cuối gen. mà bài toán cho biết nối đoạn Z trong vùng mã hóa của gen M là đoạn trình tự mã hóa 80 aa, cho nên sẽ làm thay đổi rất nhiều axit amin. Ở vi khuẩn, khi trình tự cấu trúc của protein bị thay đổi thì sẽ làm thay đổi chức năng protein và thay đổi kiểu hình của cơ thể.

IV đúng. Vì đột biến thay cặp T-A bằng cặp X-G thì ở mạch gốc (mạch 2): 5’AXX  GTT  GXX  GGA GGG  GGA  XGG  TGA GXX  GGA3’ có các triplet có thể bị thay đổi là 

	Triplet ban đầu
	3’TTG5’
	3’AGT5’

	Bị đột biến thành triplet
	3’XTG5’ hoặc 3’TXG5’
	3’AGX5’

	Côđon mới
	5’GAX3’ hoặc 5’AGX3’
	5’UXG3’


được biến đổi thành 3’GGT  TGG  XGG  XGG  XXX  GXX  GXT5’ không xuất hiện triplet quy định côđon kết thúc ở bất kì vị trí nào. Không xuất hiện côđon kết thúc thì không làm thay đổi số lượng axit amin.

Câu 110: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 8, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e trong đó alen lặn là alen đột biến. Biết gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn gen a quy định hoa trắng, gen B quy định thân cao trội hoàn toàn gen b quy định thân thấp, gen D quy định quả tròn trội hoàn toàn gen d quy định quả dài, gen E quy định hạt trơn trội hoàn toàn gen e quy định hạt nhăn. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 16 kiểu gen mang tất cả các alen đột biến.

II. Quần thể trên chỉ có 1 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng.

III. Quần thể trên có tối đa 24 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 2 tính trạng.

IV. Quần thể trên có tối đa 4  kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa trắng, quả tròn, hạt trơn.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn:
I đúng. Số kiểu gen mang tất cả alen đột biến (a, b, d, e) =  24  = 16 kiểu gen. Vì mang gen a có 2 kiểu gen là Aa và aa; mang gen b có 2 kiểu gen là Bb và bb; mang gen d có 2 kiểu gen là Dd và dd; mang gen e có 2 kiểu gen là Ee và ee.

II đúng. Quần thể trên có số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng 

= 1 × 1 × 1 × 1 = 1 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 2 tính trạng = 
[image: image13.wmf]2
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C

× 24 – 2 = 24 kiểu gen.

IV đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa trắng, quả tròn, hạt trơn = 1 × 1 × 2 × 2 = 4 kiểu gen.

Câu 111: Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là 0,2
[image: image14.wmf]Ab

AB

Dd : 0,4
[image: image15.wmf]ab

AB

Dd : 0,4
[image: image16.wmf]ab
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dd. Biết rằng không xảy ra đột biến, không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở F3, tần số alen A = 0,6.



II. F4 có 16 kiểu gen.

III. Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ gần bằng 161/640.

IV. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ bằng 867/5120.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn:
- Quá trình tự thụ phấn không làm thay đổi tần số alen cho nên tần số A = 0,2 + 0,8/2 = 0,6. ( I đúng.

- Kiểu gen 
[image: image17.wmf]Ab

AB

Dd tự thụ phấn sinh ra 9 KG; Kiểu gen
[image: image18.wmf]ab

AB

Dd tự thụ phấn sinh ra 6 KG mới; Kiểu gen 
[image: image19.wmf]ab

Ab

dd tự thụ phấn sinh ra 1 kiểu gen mới. ( Tổng 16 KG. ( II đúng.

- Kiểu gen đồng hợp lặn do kiểu gen 0,4
[image: image20.wmf]ab

AB

Dd và 0,4
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Ab

dd sinh ra.

Do đó ở F3, kiểu gen 
[image: image22.wmf]ab

ab

dd có tỉ lệ = 0,4×(7/16)2 + 0,4×7/16 = 161/640.

- Kiểu hình trội về 3 tính trạng do kiểu gen 0,2
[image: image23.wmf]Ab

AB

Dd : 0,4
[image: image24.wmf]ab

AB

Dd sinh ra. 

Do đó ở F4, A-B-D- = 0,2×(17/32)(17/32) + 0,4×(17/32)(17/32) = 867/5120. ( IV đúng.

Câu 112: Ở người, tính trạng nhóm máu do 1 gen có 3 alen quy định, trong đó kiểu gen IAIA hoặc IAIO quy định nhóm máu A; kiểu gen IBIB hoặc IBIO quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O. Một gia đình, bố và mẹ có nhóm máu khác nhau, người con trai (P) có nhóm máu B, người con gái (H) có nhóm máu khác người con trai và khác bố mẹ. Lớn lên, P kết hôn với Q. Bố của Q có nhóm máu AB, mẹ của Q và Q đều có nhóm máu A, em trai của Q có nhóm máu khác những người trong gia đình. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Bố của người P có thể có nhóm máu A

II. Xác suất sinh con đầu lòng là con gái có nhóm máu B của cặp vợ chồng P-Q là 1/16

III. Xác suất sinh con đầu lòng là con trai có nhóm máu O của cặp vợ chồng P-Q là 1/16

IV. Xác suất sinh con đầu lòng là con trai mang kiểu gen dị hợp về nhóm máu của cặp vợ chồng P-Q là 7/16

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Hướng dẫn:
Người con trai P có máu B; người em gái có nhóm máu khác với P và khác bố mẹ. Thì chứng tỏ có 2 trường hợp sau đây:

- Trường hợp 1: Bố có máu A; Mẹ có máu B, để đứa con trai (kí hiệu P) có máu B, đứa con gái có máu O. Ở trường hợp này, người P có nhóm máu B sẽ có kiểu gen IBIO. (nếu đổi lại bố nhóm máu B và mẹ nhóm máu A thì vẫn xảy ra tương tự)

- Trường hợp 2: Bố có máu O; Mẹ có máu AB, để đứa con trai (kí hiệu P) có máu B, đứa con gái có máu

A. Ở trường hợp này, người P có nhóm máu B sẽ có kiểu gen IBIO.(bố máu AB và mẹ máu O kết quả vẫn tượng tự) ( I đúng.

Bố của Q có nhóm máu AB, mẹ của Q và Q đều có nhóm máu A, em trai của Q có nhóm máu khác những người trong gia đình. Điều này chứng tỏ, em trai của Q phải có nhóm máu B; Và mẹ của Q phải có kiểu gen IAIO. Cho nên Q có kiểu gen 1/2IAIA hoặc 1/2IAIO.

Như vậy, người P có kiểu gen là IBIO. Người P sẽ cho giao tử IB = 1/2; IO = 1/2.        

Q có kiểu gen là (1/2IAIA; 1/2IAIO).  Người Q sẽ cho giao tử IA = 3/4;  Giao tử IO = 1/4.

Bố của Q có nhóm máu AB, mẹ của Q và Q đều có nhóm máu A, em trai của Q có nhóm máu khác những người trong gia đình. Điều này chứng tỏ, em trai của Q phải có nhóm máu B; Và mẹ của Q phải có kiểu gen IAIO. Cho nên Q có kiểu gen 1/2IAIA hoặc 1/2IAIO.

Như vậy, người P có kiểu gen là IBIO.              Q có kiểu gen là (1/2IAIA; 1/2IAIO).

Sinh con có nhóm máu O với xác suất = 1/2×1/4 = 1/8. Sinh con có nhóm máu A với xác suất = 1/2×3/4 = 3/8.

Sinh con có nhóm máu B với xác suất = 1/2×1/4 = 1/8. Sinh con có nhóm máu AB với xác suất = 1/2×3/4 = 3/8.

Sinh con có nhóm máu khác bố mẹ (IAIB hoặc I0I0) = 1/2×3/4 + 1/2×1/4 = 1/2.

Nếu người P có kiểu gen là IBIB, người Q có kiểu gen là (1/2IAIA; 1/2IAIO) thì sinh con có nhóm máu AB với xác suất = 3/4, nhóm máu B với xác suất 1/4. Sinh con có nhóm máu khác bố mẹ (chính là máu AB) = 3/4. Sinh con có nhóm máu A với xác suất = 0. Sinh con có nhóm máu O với xác suất = 0.

I đúng. Vì bố của người P có nhóm máu A hoặc máu O.

II đúng. Xác suất sinh con đầu lòng là con gái có nhóm máu B của cặp vợ chồng P-Q là 1/8×1/2 = 1/16.

III đúng. Xác suất sinh con đầu lòng là con trai có nhóm máu O của cặp vợ chồng P-Q là 1/8×1/2 = 1/16.

IV đúng. Xác suất sinh con đầu lòng là con trai mang kiểu gen dị hợp (IAIB, IAIO, IBIO) về nhóm máu của cặp vợ chồng P-Q là = 1/2×(1 – IOIO) = 1/2×(1 – 1/8) = 7/16.

Câu 113: Một loài động vật, tiến hành phép lai P: ♂AaBbDd × ♀AabbDd, thu được F1. Cho biết quá trình giảm phân hình thành giao tử đực có 4% tế bào sinh giao tử xảy ra hiện tượng cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường; Quá trình giảm phân hình thành giao tử cái có 2% tế bào có cặp Aa không phân li ở giảm phân I, giảm phân 2 diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Giả sử các loại giao tử đều có khả năng thụ tinh như nhau và các loại hợp tử đều có sức sống như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có 2% giao tử đực mang cặp Bb.

II. Có 2,92% hợp tử có thể phát triển thành thể một (không tính thể một kép).

III. Có 21 loại hợp tử khác nhau về kiểu gen có thể phát triển thành thể ba (không tính thể ba kép).

IV. Xác suất xuất hiện thể một có kiểu gen AAbDd ở F1 là 0,1225%.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn:
I đúng. Vì có 4% tế bào sinh giao tử đực xảy ra hiện tượng cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường thì sẽ cho 2% giao tử Bb và 2% giao tử không mang gen Bb (gọi là giao tử O).

II đúng. Vì hợp tử thể một (2n-1) là do giao tử (n-1) của đực thụ tinh với giao tử n của cái và giao tử n của đực thụ tinh với giao tử (n-1) của cái. 

Cơ thể đực có 4% tế bào có Bb không phân li, cho nên sẽ có 2% giao tử (n-1) và 94% giao tử n.

Cơ thể cái có 2% tế bào có Aa không phân li, cho nên sẽ có 1% giao tử (n-1) và 96% giao tử n.

 Hợp tử thể một (2n-1) có tỉ lệ = 0,02×0,98 + 0,01×0,96 = 0,0292 = 2,92%.

III đúng. Phép lai ♂AaBbDd × ♀AabbDd = (♂Aa × ♀Aa)(♂Bb × ♀bb) (♂Dd × ♀Dd). Vì ở cặp lai ♂Aa × ♀Aa có 2% tế bào sinh dục cái có Aa không phân li ở giảm phân I, cho nên sẽ sinh ra đời con có 3 kiểu gen bình thường và 4 kiểu gen đột biến (AAa, Aaa, A, a), trong đó có 2 kiểu gen thể ba. Vì Bb ở 4% tế bào sinh dục đực không phân li trong giảm phân I, cho nên cặp lai ♂Bb × ♀bb sẽ cho đời con 2 kiểu gen không đột biến (Bb, bb) và 2 kiểu gen đột biến (Bbb, b). Trong 2 kiểu gen đột biến thì có 1 kiểu gen thể một và 1 kiểu gen thể ba. Cặp lai ♂Dd × ♀Dd sinh ra đời con có 3 kiểu gen. 

Số kiểu gen thể ba ở cặp Aa, các cặp khác bình thường = 2×2×3 = 12 kiểu gen.

Số kiểu gen thể ba ở cặp Bb, các cặp khác bình thường = 3×1×3 = 9 kiểu gen.

Do đó, tổng số kiểu gen ở các thể ba = 12 + 9 = 21 kiểu gen.

IV đúng. Vì thể một có kiểu gen AAbDd là kết quả của giao tử b của cơ thể cái thụ tinh với giao tử O của đực.

Cặp lai ♂Aa × ♀Aa có 2% Aa ở cái không phân li, cho nên sẽ sinh ra đời con có AA = 1/4×,98.

Cặp lai ♂Bb × ♀bb có 4% tế bào sinh dục đực có Bb không phân li ở giảm phân I, cho nên hợp tử b có tỉ lệ = 2%×1/2 = 1%. 

Cặp lai ♂Dd × ♀Dd sinh ra đời con có kiểu gen Dd chiếm tỉ lệ 1/2. 

( Kiểu gen thể một (AAbDd) có tỉ lệ = 1/4×0,98×1%×1/2 = 0,001225= 0,1225%.

Câu 114: Trong bảng mã di truyền, axit amin prolin có 4 côđon quy định, axit amin glyxin có 4 côđon khác quy định. Giả sử quá trình dịch mã tổng hợp 1 chuỗi polieptit chỉ có 2 loại axit amin là prolin và glyxin thì có tối đa bao nhiêu loại tARN? 



Hướng dẫn:
Vì tổng số anticôđon = tổng số côđon = 4 + 4 = 8.

A. 2.
B. 8.
C. 16.
D. 4.
Câu 115: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 1 cặp NST thường, mỗi cặp gen quy định 1 cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số 40%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cho 2 cây bất kì giao phấn với nhau, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 3:1 thì sẽ có 10 phép lai thỏa mãn điều kiện bài toán.
II. Cho 2 cây có kiểu hình khác nhau về ít nhất 1 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1 có số cá thể đồng hợp lặn về 2 tính trạng không bao giờ vượt quá 25%.

III. Cho 2 cây có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau, nếu đời con có 4 tổ hợp giao tử thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 3:3:2:2 hoặc 1:1:1:1.

IV. Hai cây đều có kiểu hình trội về 2 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1 có 2 loại kiểu hình thì sẽ có 6 phép lai thỏa mãn điều kiện bài toán.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn:
Ở dạng bài này, đề không nói rõ kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ đem lai, do đó chúng ta có thể chọn bất kì kiểu gen nào thỏa mãn điều kiện bài toán là được.

I đúng. Vì đời con có tỉ lệ 3:1 thì = (3:1)(1).

Trường hợp 1: Cặp tính trạng do gen Aa quy định có tỉ lệ 3:1 thì có 1 phép lai là Aa × Aa

Cặp tính trạng do gen Bbb quy định có tỉ lệ 100% thì có 4 phép lai là BB × BB; BB × Bb; BB × bb; bb × bb

Ghép 2 cặp gen lại thì có số phép lai = 1×4 + 1 = 5 phép lai. Phảo cộng thêm 1 là vì cơ thể dị hợp 2 cặp gen Aa, Bb có 2 kiểu gen là 
[image: image25.wmf]ab
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; 
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.

Trường hợp 2, cặp tính trạng do gen Aa quy định có tỉ lệ 100%; Cặp tính trạng do cặp gen Bb quy định có tỉ lệ 3:1 thì cũng có tổng số 5 phép lai.

Suy ra, tổng số phép lai ở cả 2 trường hợp là 10 phép lai

II sai. Vì 2 cây có kiểu hình khác nhau về ít nhất 1 tính trạng giao phấn với nhau, nếu kiểu gen của bố mẹ là 
[image: image27.wmf]ab
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 × 
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 thì kiểu hình lặn về 2 cặp tính trạng (
[image: image29.wmf]ab

ab

) ở đời con = 50%.

III đúng. Vì 2 cây có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau. Nếu kiểu gen là 
[image: image30.wmf]ab
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 × 
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 và có hoán vị 40% thì đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 3:3:2:2. Nếu kiểu gen của bố mẹ là 
[image: image32.wmf]ab
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 × 
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 thì đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1.

IV đúng. Vì hai cây đều có kiểu hình trội về 2 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1 có 2 loại kiểu hình thì 2 loại kiểu hình đó là 3A-B- và 1A-bb hoặc 3A-B- và 1aaB. Sẽ có số phép lai thỏa mãn điều kiện bài toán là:

3A-B- và 1A-bb = (AA × AA; AA × Aa)(Bb × Bb). ( Có 3 phép lai.

3A-B- và 1aaB- = (Aa × Aa)(BB × BB; BB × Bb). ( Có 3 phép lai.

( Tổng số phép lai = 3 + 3 = 6.

Câu 116: Cho 2 cây bí quả tròn thuần chủng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có tỉ lệ 9 quả dẹt: 6 quả tròn : 1 quả dài. Các kiểu lai, mỗi phép lai đều cho 2 cây thuộc loại này giao phấn với nhau, đời con của mỗi phép lai đều thu được 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 1 cây quả det : 1 cây quả tròn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai ở thế hệ P?

A. 12.
B. 6.
C. 8.
D. 10.
Hướng dẫn:
1 dẹt : 1 tròn = 1A-B- : 1A-bb hoặc 1A-B- : 1aaB-.

Để đời con có tỉ lệ 1A-B- : 1A-bb thì có 3 phép lai.

Để đời con có tỉ lệ 1A-B- : 1aaB- thì có 3 phép lai.

( Tổng số phép lai = 3+3 = 6.

Câu 117: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ P của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,4aaBb : 0,6AaBb. Biết rằng giao tử AB không có khả năng thụ tinh và quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thế hệ F1?

I. Có tối đa 9 kiểu gen, 4 kiểu hình.

II. Kiểu hình thân cao, hoa đỏ có 2 loại kiểu gen.

III. Số cây thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ 3/17.

IV. Số cây mang 2 len trội chiếm tỉ lệ 100/289.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn:
Nhóm cơ thể aaBb chiếm tỉ lệ 0,4 sẽ cho 2 loại giao tử là 0,2aB; 0,2ab. 

Nhóm cơ thể AaBb chiếm tỉ lệ 0,6 sẽ cho 4 loại giao tử là 0,15AB; 0,15Ab; 0,15aB; 0,15ab. 

Giao tử của P là: 0,15AB; 0,15Ab; 0,35aB; 0,35ab. Vì giao tử AB không có khả năng thụ tinh cho nên các giao tử tham gia thụ tinh gồm có 0,15Ab; 0,35aB; 0,35ab = 3/17Ab; 7/17aB; 7/17ab. 

Vì P chỉ có 3 loại giao tử tham gia thụ tinh, cho nên đời F1 chỉ có 6 loại kiểu gen (AAbb; AaBb; Aabb; aaBB; aaBb; aabb) và có 4 kiểu hình. ( I sai.

II sai. Vì kiểu hình thân cao hoa đỏ chỉ có 1 loại kiểu gen là AaBb.
III đúng. Vì cây thân cao, hoa trắng (AAbb +Aabb) có tỉ lệ = 3/17×3/17 + 3/17×7/17×2 = 3/17.

IV đúng. Vì số cây mang 2 len trội (AAbb + aaBB + AaBb) chiếm tỉ lệ = 3/17×3/17 + 7/17×7/17 + 3/17×7/17×2 = 100/289.

Câu 118: Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: ♀AaXBDXbd × ♂AaXBDY, thu được F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 3,75%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 có tối đa 24 loại kiểu gen, 10 loại kiểu hình.

II. Đời P xảy ra hoán vị với tần số 20%.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang kiểu hình trội về 3 tính trạng, xác suất thu được cá thể cái thuần chủng là 1/13.

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái mang kiểu hình trội về 3 tính trạng, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/10.

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Hướng dẫn:
Phép lai: ♀AaXBDXbd × ♂AaXBDY, thu được F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 3,75% =

A. → XbdY = 4 × 3,75% = 15%. → Xbd = 30%. → Tần số hoán vị = 40%. → II sai.
- I đúng. Vì số kiểu gen F1 = 3 
[image: image34.wmf]´

 8 = 24 kiểu gen; Số loại kiểu hình = 2 
[image: image35.wmf]´

 (1 kiểu hình giới cái + 4 kiểu hình giới đực) = 10 kiểu hình.

- III đúng. Vì lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang kiểu hình trội về 3 tính trạng, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 
[image: image36.wmf]-
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- IV đúng. Vì lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái mang kiểu hình trội về 3 tính trạng, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 
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Câu 119: Alen D1 ở nhân tế bào của một loài thực vật mã hóa 1 loại protein tham gia hình thành dạng quả; Alen D1 bị đột biến điểm tại vùng mã hóa thành alen D2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Alen D1 và alen D2 có thể có số lượng nucleotit bằng nhau hoặc hơn kém nhau 2 nucleotit.

II. Nếu phân tử protein do alen D2 mã hóa có chức năng bị thay đổi so với phân tử protein do alen D1 mã hóa thì các cây mang alen D2 đều có thể là thể đột biến.

III. Nếu alen D1 và alen D2 có số nucleotit bằng nhau thì chuỗi polipeptit do alen D1 mã hóa và chuỗi polipeptit do alen D2 mã hóa chắc chắn sẽ có số axit amin bằng nhau.

IV. Chuỗi polipeptit do alen D1 mã hóa và chuỗi polipeptit do alen D2 mã hóa sẽ khác nhau ít nhất 1 axit amin.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Hướng dẫn:
III sai. Vì hai có số nucleotit bằng nhau nhưng có thể có côđon kết thúc ở các vị trí khác nhau, cho nên chuỗi polipeptit do alen D2 mã hóa và chuỗi polipeptit do alen D1 mã hóa vẫn có thể có số axit amin khác nhau.

IV sai. Vì nếu đột biến xuất hiện côđon thoái hóa thì protein do alen D2 quy định có thể có trình tự axit amin không thay đổi so với phân tử protein do alen D1 quy định.

Câu 120: Gen D có 1200 cặp nucleotit, trong đó có 500A. Gen D bị đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tổng số nucleotit loại G của cặp gen Bb là = 1399.

II. Tổng số nucleotit loại X của cặp gen Bb là = 1399.

III. Tổng số nucleotit loại A của cặp gen Bb là = 1001.

IV. Tổng số nucleotit loại T của cặp gen Bb là = 1001.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn:
A = T = 500. ( G = X = 1200 – 500 = 700.

Gen D bị đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T tạo ra alen d thì số nucleotit mỗi loại của alen d là:

A = T = 500 + 1 = 501.                  G = X = 700 - 1 = 699.

Cặp gen Dd có: 
Tổng số nucleotit loại A = T = 500 + 501 = 1001.




Tổng số nucleotit loại G = X = 700 + 699 = 1399.

-----------------------------------------------
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